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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các biện pháp che phủ gốc (rơm rạ, nilon) và che 

sáng (0; 25%; 50%) đến sinh trưởng và năng suất giống đinh lăng mới tuyển chọn VT- ĐL2.1 (Polyscias fruticosa (L.) 

Harms) tại Hà Nội. Thí nghiệm được bố trí theo kiểu khối ngẫu nhiên đầy đủ với 3 lần lặp lại, thực hiện từ năm 2020 

đến 2023. Các chỉ tiêu theo dõi gồm: chiều cao cây, số nhánh, đường kính thân, số lá, chỉ số SPAD, khối lượng chất 

khô và năng suất dược liệu. Kết quả cho thấy, che phủ bằng rơm rạ giúp cây sinh trưởng mạnh, tăng khối lượng rễ 

và năng suất dược liệu. Sau 3 năm, công thức che phủ bằng rơm rạ cho năng suất dược liệu cao nhất là 6,3 tấn/ha, 

cao hơn so với che phủ bằng nilon (5,2 tấn/ha) và không che (5,7 tấn/ha). Che sáng 25% cho cây đinh lăng năm thứ 

nhất là phù hợp nhất, giúp tăng cường tích lũy chất khô, Tại thời điểm 3 năm trồng, khối lượng rễ khô cao nhất đạt 

301,8 g/cây và năng suất dược liệu đạt 6,4 tấn/ha. 

Từ khóa: Đinh lăng, che tủ, che sáng, năng suất. 

Effect of Shading and Mulching on Growth  
and Medicinal Material Yield of Polyscias fruticosa (L). Harms in Ha Noi 

ABSTRACT 

This study aimed to evaluate the effects of mulching methods (straw, plastic) and shading (25%, 50%) on the 

growth and yield of cultivar VT- ĐL2.1 of (Polyscias fruticosa (L.) Harms in Hanoi. The experiment was arranged in a 

randomized complete block design with three replications from 2020 to 2023. Observed parameters included plant 

height, number of branches, stem diameter, leaf number, SPAD index, dry matter accumulation, and medicinal 

material yield. The results showed that straw mulching significantly enhanced plant growth and root productivity. After 

three years, root yield reached 6.3 tons/ha, higher than by nilon mulching (5.2 tons/ha) and no mulching (5.7 

tons/ha). Shading at 25% in the first year of planting was most suitable in terms of dry matter accumulation and 3 

years after planting, the root dry weight and medicinal material yield obtained were 301.8 g/plant and 6.4 tons/ha, 

respectively. 

Keywords: Polyscias fruticosa, mulching, shading, growth, yield. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Đinh lëng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) 

là cåy dþĉc liệu låu nëm có giá trð kinh tế cao, 

đþĉc trồng phổ biến täi nhiều đða phþĄng trong 

câ nþĆc. Các bộ phên nhþ lá và rễ cûa cåy đinh 

lëng chĀa hoät chçt saponin, axit amin và 

vitamin có tác dýng bồi bổ, hỗ trĉ điều trð suy 

nhþĉc cĄ thể, mçt ngû, kém ën (Đỗ Tçt Lĉi, 

2006), đþĉc sā dýng trong nhiều bài thuốc dân 

gian khác (Đỗ Huy Bích & cs., 2006). Trong bối 

cânh nhu cæu sā dýng dþĉc liệu ngày càng tëng, 

đinh lëng đã trć thành một đối tþĉng cây trồng 

quan trọng trong chiến lþĉc phát triển dþĉc liệu 

quốc gia (Thû tþĆng Chính phû, 2023). 

 Tuy nhiên, canh tác đinh lëng gặp không ít 

khó khën, do là cåy låu nëm, có thąi gian sinh 

trþćng kéo dài. Trong suốt chu kĊ sân xuçt, đçt 
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trồng thþąng bð cỏ däi xâm chiếm, gây cänh 

tranh mänh về nþĆc, dinh dþĈng và ánh sáng, 

ânh hþćng trăc tiếp đến sinh trþćng và phát 

triển cûa cây. Mặt khác, bộ rễ đinh lëng phát 

triển chû yếu ć tæng đçt nông, rçt dễ bð tổn 

thþĄng bći hiện tþĉng níng nóng làm khô nĀt 

đçt, hay xói mòn rāa trôi trong mùa mþa. 

NhĂng tác động bçt lĉi này không chî làm giâm 

sinh trþćng mà còn có thể ânh hþćng đến hàm 

lþĉng hoät chçt trong rễ (Ninh Thð Phíp, 2024). 

Trong sân xuçt nông nghiệp, biện pháp che 

tû đçt (phû đçt bìng các loäi vêt liệu hĂu cĄ 

hoặc vô cĄ) đã đþĉc chĀng minh giúp kiểm soát 

cỏ däi, duy trì èm độ đçt, giâm bốc hĄi nþĆc, 

điều hòa nhiệt độ vùng rễ và hän chế xói mòn 

(Đỗ Thð Ngọc Oanh & Vü Thð Thiện, 2017). Ở 

nhiều loäi cây trồng khác, các nghiên cĀu về che 

tû đã cho thçy kết quâ tích căc đối vĆi sinh 

trþćng và nëng suçt (Hoàng Tuyển PhþĄng & 

cs., 2019). Bên cänh đó, cåy đinh lëng đþĉc biết 

là có đặc điểm có thể chðu bóng, trong điều kiện 

ánh sáng mänh, có thể ânh hþćng đến khâ nëng 

sinh trþćng cûa cây (Nguyễn Thanh Mai & 

Nguyễn Quốc Khánh, 2019). Tuy nhiên, vĆi cây 

đinh lëng, đến nay vén chþa có nghiên cĀu đánh 

giá đæy đû tác dýng cûa che tû, che sáng cüng 

nhþ chþa xác đðnh loäi vêt liệu che nào phù hĉp. 

Chính vì vêy, việc nghiên cĀu đánh giá ânh 

hþćng che tû gốc và che sáng đối vĆi sinh trþćng 

và phát triển cûa cåy đinh lëng là cæn thiết và 

có ċ nghïa thăc tiễn cao. Kết quâ nghiên cĀu sẽ 

góp phæn xây dăng quy trình kč thuêt che tû 

đçt, che sáng giâm cþąng độ ánh sáng hĉp lý 

giúp cåy sinh trþąng tốt hĄn.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng  

Cåy đinh lëng giống VT - ĐL2.1, do Học 

viện Nông nghiệp Việt Nam phối hĉp vĆi Công 

ty Traphaco Sapa nghiên cĀu tuyển chọn, đã 

đþĉc đëng tâi trên website cûa Cýc Trồng trọt, 

Bộ Nông nghiệp và Môi trþąng nëm 2021.  

Cây giống đþĉc nhân bìng phþĄng pháp 

giâm hom tÿ cành cûa cây mẹ 3 nëm tuổi đã qua 

tuyển chọn. Cây mẹ sinh trþćng và phát triển 

khỏe mänh, không nhiễm sâu bệnh. Cây giống ć 

giai đoän 75 ngày sau giåm đät chiều cao  

10-15cm, có 3-4 cặp lá thêt, hệ rễ phát triển dài  

5-7cm. Cåy đþĉc þĄm trong bæu có kích thþĆc  

6 × 8cm. TrþĆc khi đem trồng 15 ngày, cây giống 

đþĉc xā lċ đâo bæu và hän chế tþĆi nþĆc nhìm 

thích nghi dæn vĆi điều kiện ngoäi cânh. 

2.2. Vật liệu nghiên cứu  

Vêt liệu che phû: Nilon đen quy cách  

1,4m  400m cûa công ty TNHH Nhăa ĐĀc 

Thðnh; rĄm rä hoai mýc cít ngín 15-20cm đã 

qua xā lý vôi bột và vi sinh để tránh nçm bệnh; 

LþĆi đen cít níng (Thái Lan) giâm 25%, 50% 

ánh sáng, kích thþĆc 4m  50m. 

2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

- Thąi gian thăc hiện hai thí nghiệm: tÿ 

tháng 2/2020 đến tháng 10/2023.  

- Đða điểm: Thí nghiệm đþĉc tiến hành täi 

Khu Thí nghiệm đồng ruộng Khoa Nông học, 

Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 

2.4. Phương pháp nghiên cứu 

Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của che phủ 

đến sinh trưởng và năng suất dược liệu của 

đinh lăng  

Công thức thí nghiệm: 

CT1: Che phû nilon 

CT2: Che phû rĄm rä 

CT3: Không che phû (Đc) 

Thí nghiệm bố trí kiểu khối ngéu nhiên đæy 

đû 3 læn nhíc läi. Diện tích ô thí nghiệm là 

20m2 chþa kể dâi bâo vệ. 

RĄm rä đþĉc che phû mỗi nëm 1 læn (nëm 1, 

nëm 2 và nëm 3) vào tháng 5, lþĉng rĄm rä sā 

dýng là 3kg rĄm/m2. 

Thí nghiệm 2: Nghiên cứu ânh hưởng 

của các chế độ che sáng đến sinh trưởng 

của cây đinh lăng  

Công thức thí nghiệm:  

CS1: Không che sáng  

CS2: Che sáng 25%  

CS3: Che sáng 50%  
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Thąi gian và đối tþĉng áp dýng: Che sáng 

đþĉc tiến hành vào mùa hè tÿ 25/4 đến 25/7 trên 

cây trồng nëm thĀ 1, nëm thĀ 2 và nëm thĀ 3. 

Kč thuêt che sáng đþĉc thăc hiện bìng cách 

che lþĆi đen ć độ cao 1,5m so vĆi mặt đçt, phû 1 

lĆp lþĆi đen, che kín toàn bộ diện tích trồng bao 

gồm câ dâi bâo vệ rộng 50cm. 

Thí nghiệm đþĉc bố trí theo khối ngéu 

nhiên đæy đû (RCB) vĆi 3 læn nhíc läi. Mỗi công 

thĀc đþĉc lặp läi 3 læn; kích thþĆc mỗi ô thí 

nghiệm là 20m2 (3 × 6,5m). 

Quy trình kč thuêt trồng, chëm sóc và thu 

hoäch cåy đinh lëng áp dýng theo Traphaco (2015) 

Thąi vý: Vý Xuân, trồng tháng 15/2/2020 

thu hoäch tháng 10/2023. 

Mêt độ gieo trồng: 30.000 cây/ha (50 × 60cm).  

- Phân bón: 20 tçn phån chuồng + 2 tçn vi 

sinh Sông Gianh + 270kg N + 360kg P2O5 + 360kg 

K2O kg/ha) + 80kg tricoderma + 1 tçn vôi bột. 

Loäi phån bón Việt Nhêt: 16 - 16 - 8 + TE. 

- Thu hoạch : Cây đþĉc thu hoäch khi đã đû 3 

nëm tuổi vào tháng 10.  

Thí nghiệm 1 áp dýng biện pháp không che 

sáng, trong khi thí nghiệm 2 sā dýng che phû 

rĄm rä trong suốt quá trình thăc hiện. 

2.5. Phương pháp và chỉ tiêu theo dõi 

- Số lá trên cåy đþĉc xác đðnh bìng cách 

đếm toàn bộ số lá thêt có trên cây.  

- Chî số SPAD đþĉc xác đðnh bìng máy đo 

SPAD (Konica Minolta - 502). Lá thĀ ba tính tÿ 

đînh sinh trþćng đþĉc chọn để đo và đþĉc thăc 

hiện đo täi ba vð trí trên lá. Các læn đo cách 

nhau tối thiểu 2 giây.  

- Chiều cao cåy (cm) đþĉc đo tÿ mặt đçt đến 

đînh sinh trþćng ngọn  

- Đþąng kính thân (cm) đþĉc đo bìng thþĆc 

panme täi vð trí cách mặt đçt 3cm cûa thân chính. 

- Số nhánh/cây. 

- Khâ nëng tích lüy chçt khô (g/cây). 

Tÿ mỗi ô thí nghiệm, 5 cåy đinh lëng đþĉc 

chọn ngéu nhiên để lçy méu. Cåy đþĉc rāa säch 

và để ráo nþĆc trþĆc khi cân riêng khối lþĉng 

tþĄi cûa rễ, thân và lá. Sau đó, tÿng cây đþĉc 

đặt vào túi giçy riêng và sçy khô trong tû sçy 

Binder (ĐĀc) ć 80°C trong 48 gią. Sau khi sçy, 

khối lþĉng khô cûa tÿng bộ phên đþĉc xác đðnh 

tþĄng Āng. 

Nëng suçt dþĉc liệu (tçn/ha) đþĉc xác đðnh 

bìng cách thu toàn bộ rễ và 20cm phæn thân 

giáp rễ cûa cây. 

2.6. Xử lý số liệu 

Số liệu đþĉc xā lý theo phþĄng pháp phân 

tích phþĄng sai (ANOVA) một nhân tố. Các giá 

trð trung bình đþĉc so sánh dăa trên LSD ć mĀc 

tin cêy P <0,05 bìng phæn mềm IRRISTAT 5.0.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của công thức che phủ đến 

sinh trưởng, năng suất của cây đinh lăng 

Kết quâ nghiên cĀu che phû đến khâ nëng 

tëng trþćng chiều cao cåy đþĉc trình bày täi 

bâng 1 cho thçy, che phû có ânh hþćng rõ rệt 

đến tëng trþćng chiều cao cåy đinh lëng qua các 

nëm trồng. Cý thể che phû bìng rĄm rä (CT2) 

làm tëng trþćng chiều cao cây hĄn CT3 không 

che phû hoặc che phû bìng nilon (CT1).  

Số nhánh/cåy và đþąng kính thån cüng 

tþĄng tă nhþ chiều cao cây. Ở CT2, che phû 

bìng rĄm rä cân bìng độ èm và giâm nhiệt độ 

khi thąi tiết nóng và tëng dinh dþĈng trong đçt 

(Nguyễn Hồng Hänh & cs., 2015), làm tëng số 

nhánh và đþąng kính thån. Trong khi đó, CT2 

che phû bìng nilon khi gặp thąi tiết nóng làm 

ânh hþćng đến sinh trþćng cûa đinh lëng, cåy 

sinh trþćng phát triển kém dén đến số nhánh, 

đþąng kính thân giâm. 

Kết quâ nghiên cĀu ânh hþćng cûa công 

thĀc che phû đến số lá và chî số SPAD đþĉc 

trình bày täi bâng 2, che phû bìng rĄm rä 

(CT2), số lá cao hĄn hîn so vĆi CT1 - che phû 

bìng nilon và CT3 - không che phû ć câ 3 nëm 

sinh trþćng. Cý thể nëm 3, CT2 có số lá cao hĄn 

CT1 và CT2 sai khác có ċ nghïa ć độ tin cêy 

95%. Nhþ vêy, trong điều kiện che phû rĄm rä, 

kích thích să phát triển chiều cao và số lá/cây. 

Trong khi đó, chî số SPAD không có să khác biệt 

giĂa các công thĀc. 
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Bâng 1. Ảnh hưởng của công thức che phủ  

đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của cây đinh lăng  

Che phủ 

Chiều caocây (cm) Số nhánh/khóm Đường kính thân (cm) 

Năm … sau trồng 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 

CT1 15,91
b
 46,94

b
 91,89

b
 2,22

b
 16,44

b
 32,2

b
 1,40

b
  2,54

b
 5,13

b
 

CT2 24,31
c
 57,48

c
 109,25

c
 3,22

c
 20,33

c
 44,5

c
 2,03

c
 3,51

c
 6,16

c
 

CT3 12,22
a
 14,68

a
 72,11

a
 1,42

a
 8,80

a
 13,4

a
 0,97

a
 1,41

a
 3,79

 a
 

LSD0,05 1,57 3,31 7,86 0,30 1,27 2,39 0,12 0,29 0,56 

CV% 6,30 5,10 5,60 9,00 5,50 5,10 5,7 2,80 8,00 

Ghichú: CT1: Che phủ nilon; CT2: Che phủ rơm rạ; CT3: Không che phủ (Đ/ c), N1: Năm thứ nhất; N2: Năm thứ 

hai; N3: Năm thứ ba; Các mẫu ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy  

P <0,05. 

Bâng 2. Ảnh hưởng của công thức che phủ đến số lá và chỉ số SPAD của cây đinh lăng  

Che Phủ 

Số lá/cây Chỉ số SPAD 

Năm … sau trồng 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 

CT1 15,50
b
 64,10

a
 134,10

b
 28,30

a
 33,00

a
 41,80

a
 

CT2 18,70
c
 72,00

b
 148,70

 c
 30,60

b
 36,30

b
 46,80

b
 

CT3 13,50
a
 61,00

a
 122,67

a
 27,20

a
 32,50

a
 41,90

a
 

LSD0,05 1,04 3,85 8,59 2,23 2,85 4,33 

CV% 5,40 5,40 5,30 6,20 6,30 7,70 

Ghichú: CT1: Che phủ nilon; CT2: Che phủ rơm rạ; CT3: Không che phủ (Đ/ c), N1: Năm thứ nhất; N2: Năm thứ 

hai; N3 : Năm thứ ba); Các mẫu ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy  

P <0,05. 

Bâng 3. Ảnh hưởng của công thức che phủ đến khối lượng chất khô  

và năng suất dược liệu của cây đinh lăng  

Công 
thức 

Khối lượng chất khô (g/cây) 

NS TT 
(Tấn/ha) 

Năm … sau trồng 

N1 N2 N3 

Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá 

CT1 15,20
b
 14,60

b
 16,40

b
 128,80

b
 124,60

b
 139,50

a
 396,00

a
 252,30

a
 386,40

a
 5,70

a
 

CT2 19,20
c
 18,50

c
 18,20

c
 151,50

c
 146,40

c
 152,90c 436,20

b
 269,20

b
 406,20

b
 6,30

b
 

CT3 13,70a
 

13,30
a
 12,70

a
 116,20

a
 110,10

a
 144,10

b
 385,00

a
 238,50

a
 370,20

a
 5,20

a
 

LSD0,05 0,65 0,69 1,08 5,69 3,33 4,60 29,90 20,08 31,30 0,53 

CV% 3,7 6,90 9,10 9,30 6,60 7,80 6,50 7,10 7,10 5,9 

Ghichú: CT1: Che phủ nilon; CT2: Che phủ rơm rạ; CT3: Không che phủ (Đ/ c), N1: Năm thứ nhất; N2: Năm thứ 

hai; N3: Năm thứ ba); Các mẫu ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy  

P <0,05. 
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Công thĀc che phû rĄm (CT2) cåy 1 nëm tuổi 

đät khối lþĉng rễ tëng cao hĄn CT1 che phû nilon 

40% và 26% CT3 không che phû. Täi thąi điểm 3 

nëm sau trồng, cây che phû rĄm (CT2) đät cao 

hĄn hîn CT1 và CT3 sai khác ć độ tin cêy 95%.  

Bên cänh khối lþĉng rễ có să khác biệt giĂa 

các công thĀc, bộ phên thân, lá cûa cåy đinh 

lëng cüng có xu hþĆng cao hĄn ć CT2 - che phû 

bìng rĄm rä, so vĆi CT1 và CT3 ć tçt câ 3 nëm 

trồng. TČ lệ giĂa rễ, thân, lá cûa cåy đinh lëng 

trong khoâng 1:1:1. 

Kết quâ nghiên cĀu ânh hþćng cûa công 

thĀc che phû đến các chî tiêu về khối lþĉng rễ 

cû qua các nëm và nëng suçt đinh lëng trình 

bày täi bâng 3 cho thçy che phû ânh hþćng rõ 

rệt đến khâ nëng phát triển bộ rễ. 

Nëng suçt thăc thu đät cao nhçt ć công 

thĀc che phû bìng rĄm rä là 6,30 tçn/ha, che 

phû bìng nilon có nëng suçt thçp hĄn, chî đät 

5,20 tçn/ha, trong khi không che phû đät  

5,70 tçn/ha. Có thể giâi thích trong điều kiện 

níng nóng, giai đoän đinh lëng phát triển mänh 

tÿ tháng 5 đến tháng 8 hàng nëm, che phû nilon 

cho cây làm ânh hþćng đến sinh trþćng bộ rễ 

nên nëng suçt bð giâm. Theo nghiên cĀu cûa 

Tran Xuan Minh & cs. (2023) che phû cho läc 

cüng cho thçy, che phû làm tëng các chî tiêu 

sinh trþćng, phát triển và nëng suçt quâ läc. 

Tác giâ cüng khîng đðnh sā dýng rĄm rä che 

phû có nhiều þu điểm hĄn sā dýng nilon, trong 

đó nổi bêt là tiết kiệm chi phí, tëng dinh dþĈng 

cho đçt và hän chế ô nhiễm môi trþąng. 

3.2. Ảnh hưởng của chế độ che sáng đến 

sinh trưởng, năng suất của cây đinh lăng 

Kết quâ nghiên cĀu trình bày täi bâng 4 chî 

ra rìng: Täi thąi điểm cåy 1 nëm tuổi, chiều cao 

cåy, đþąng kính thân và số nhánh/thân có xu 

hþĆng tëng mänh ć công thĀc che sáng 25% 

(CS2) so vĆi che sáng 50% (CS3) và công thĀc 

không che sáng (CS1). Chiều cao cây cûa công 

thĀc không che sáng thçp nhçt, chî đät 41,73cm; 

trong khi ć công thĀc che 25% và che 50% có giá 

trð læn lþĉt là 48,12cm và 45,67cm. Täi thąi điểm 

1 nëm sau trồng, che 25% cho số nhánh lĆn nhçt 

vĆi 6,33 nhánh/cây; công thĀc không che là  

4,56 nhánh/cây; thçp nhçt ć công thĀc che 50% là 

2,89 nhánh/cây. Công thĀc che 50% đþąng kính 

thån tëng trþćng chêm nhçt chî đät 12,8mm, 

trong khi ć công thĀc che 25% là 16,67mm. 

TþĄng tă ć cåy 2 và 3 nëm tuổi, kết quâ 

nghiên cĀu cho thçy, chế độ che sáng ânh hþćng 

rõ rệt đến khâ nëng đẻ nhánh cûa cây. Che sáng 

25% tëng số nhánh/cây, nhþng số nhánh giâm 

khi che sáng 50%. Theo nghiên cĀu cûa Vü Thð 

Hoài & Ninh Thð Phíp (2020) cho rìng, đối vĆi 

cây dþĉc liệu rau đíng đçt, giâm 25% ánh sáng 

trăc tiếp trong mùa hè cho cåy rau đíng đçt làm 

tëng khâ nëng sinh trþćng và đặc biệt tëng 

nëng suçt dþĉc liệu cåy rau đíng đçt so vĆi 

không che sáng và che sáng 50% ánh sáng. 

  

Ghichú: (a): Cây được che phủ rơm rạ; (b): Cây được che phủ nilon.  

Hình 1. Cây đinh lăng 2 năm tuổi  

a b 



Ảnh hưởng của che phủ gốc và che sáng đến sinh trưởng, năng suất dược liệu đinh lăng (Polyscias fruticosa (L.) Harms) 
tại Hà Nội 

6 

Bâng 4. Ảnh hưởng của chế độ che sáng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng cây đinh lăng 

Che sáng 

Chiềucaocây (cm) Số nhánh/khóm Đường kính thân (cm) 

Năm … sau trồng 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 N1 N2 N3 

CS1 41,73
a
 105,60

a
 137,20

b
 4,56

b
 38,30

b
 49,10

b
 13,00

a
 58,60

b
 60,30

b
 

CS2 48,12
c
 103,90

a
 138,20

b
 6,33

c
 37,70

b
 47,20

b
 16,60

b
 57,20

b
 59,80

b
 

CS3 45,67
b
 100,50

a
 132,70

a
 2,89

a
 31,89

a
 42,70

a
 12,80

a
 50,40

a
 51,50

a
 

CV% 6,20 6,40 3,80 13,80 6,50 6,10 3,90 4,90 4,10 

LSD0,05 2,75 6,44 5,15 0,62 2,20 2,72 0,54 2,56 2,25 

Ghichú: Không che sáng (CS1); Che sáng 25% (CS2); Che sáng 50% (CS3); N1: Năm thứ nhất; N2: Năm thứ hai; 

N3: Năm thứ ba); Các mẫu ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy  

P <0,05. 

Bâng 5. Ảnh hưởng của chế độ che sáng đến số lá và chỉ số SPAD của cây đinh lăng  

Che sáng 

Số lá/khóm SPAD 

Năm… sau trồng 

N1 N2 N3 N1 N2 N3 

CS1 21,22
b
 141,22

c
 187,00

c
  26,78

a
 37,41

a
 39,01

a
 

CS2 26,11
c
 132,56

b
 175,10

b
 35,33

c
 46,18

c
 47,59

c 

CS3 14,56
a
 118,44

a
 167,40

a
 33,04

b
 42,68

b
 45,93

b
 

CV% 6,40 6,80 7,30 4,90 5,20 5,60 

LSD0,05 1,29 8,46 12,62 1,60 2,15 2,43 

Ghichú: Không che sáng (CS1); Che sáng 25% (CS2); Che sáng 50% (CS3); N1: Năm thứ nhất; N2: Năm thứ hai; 

N3: Năm thứ ba); Các mẫu ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy P <0,05. 

Bâng 6. Ảnh hưởng của chế độ che sáng đến khối lượng chất khô 

và năng suất dược liệu của cây đinh lăng  

Che sáng 

Khối lượng chất khô (g/cây) 

NSTT 
(tấn/ha) 

 Năm sau trồng 

N1 N2 N3 

Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá Rễ Thân Lá 

CS1 15,7
b
 16,7

a
 45,4

a
 83,7

b
 173,9

b
 240,8

b
 263,7

b
 510,1

b
 244,2

b
 5,50

a
 

CS2 25,8
c
 44,7

b
 75,5

c
 119,0

c
 233,6

c
 265,8

c
 301,8

c
 514,9

b
 292,7

c
 6,40

b
 

CS3 13,7
a
 18,5

a
 64,4

b
 79,7

a
 126,9

a
 216,7a 212,9

a
 431,4

a
 217,1

a
 5,60

a
 

CV% 7,60 5,60 7,70 10,70 4,40 4,10 4,00 5,10 4,30 3,43 

LSD0,05 0,62 1,29 0,95 41,21 37,95 22,35 23,38 34,45 24,66 3,50 

Ghichú: Không che sáng (CS1); Che sáng 25% (CS2); Che sáng 50% (CS3). N1: Năm thứ nhất; N2: Năm thứ hai; 

N3: Năm thứ ba); Các mẫu ký tự khác nhau thể hiện sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy P <0,05. 

Công thĀc che sáng 50% tốc độ tëng trþćng 

đþąng kính thân kém nhçt đät 51,48mm ć nëm 

thĀ 3, trái läi công thĀc không che sáng phát 

triển đồng đều và có kích thþĆc đþąng kính lĆn 

nhçt đät 60,03mm tþĄng đþĄng vĆi CS2, che sáng 

25% đät 59,89mm ć cùng mĀc sai khác có ċ nghïa. 

 Kết quâ ânh hþćng cûa che sáng đến số lá 

và chî số SPAD cåy đinh lëng täi bâng 5 chî ra: 
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Cåy 1 nëm tuổi: Số lá tëng tÿ 14,56 (CS3, che 

sáng 50%) đến 26,11 lá/cây (CS2, che sáng 25%). 

Cåy 1 nëm tuổi chî số SPAD cao nhçt ć công 

thĀc che 25% ánh sáng (35,33);  

Cåy 2 và 3 nëm tuổi: Số lá tëng dæn qua các 

nëm do số nhánh tëng mänh. Số lá nhiều nhçt ć 

CS1 đät 141,22 lá/cây (N2) và 187,00 lá/cây 

(N3). Thçp nhçt là CS3 che sáng 50%, số lá ć 

nëm thĀ 3 là 167,40 lá/cây.  

Chî số SPAD tČ lệ thuên vĆi cþąng độ 

quang hĉp và giúp cåy tëng khâ nëng sinh 

trþćng, đồng hoá các chçt. Kết quâ nghiên cĀu 

cho thçy, chî số SPAD có dçu hiệu tëng dæn khi 

giâm cþąng độ ánh sáng xuống còn 25%. Công 

thĀc che 25% ánh sáng cho chî số SPAD đät cao 

nhçt là 46,18 (nëm 2) và 45,93 (nëm 3). 

Cåy 1 nëm tuổi: Khối lþĉng chçt khô tích 

lüy cao nhçt ć công thĀc che sáng 25% (CS2) vĆi 

tổng lþĉng chçt khô tích lüy là 146,00 g/cåy; 

trong đó khối lþĉng rễ khô là 25,80 g/cây chiếm 

17,60% tổng khối lþĉng chçt khô/cây. Tiếp đến 

là CS1 (không che sáng), khối lþĉng rễ khô đät 

15,70 g/cây. Công thĀc che 50% khối lþĉng chçt 

khô tích lüy nhỏ nhçt. Khối lþĉng rễ chî đät 

13,70 g/cây. 

TþĄng tă, cåy 2 nëm tuổi, 3 nëm tuổi, khối 

lþĉng chçt khô tích lüy cao nhçt vén ć công thĀc 

che sáng 25%, tiếp đến là CS1 - không che sáng 

và thçp nhçt là che sáng 50%. Cý thể: ć cây 3 

nëm tuổi: Khối lþĉng chçt khô tích lüy cao nhçt 

ć công thĀc 2 - che sáng 25% đät 1.109,40 g/cây, 

trong đó khối lþĉng rễ là 301,80 g/cây; Công 

thĀc 1 - không che sáng đät 1.018 g/cây; vĆi 

khối lþĉng rễ là 263,70 g/cây. Công thĀc che 

50% ánh sáng khối lþĉng chçt khô tích lüy đþĉc 

là thçp nhçt đät 861,44 g/cây; vĆi khối lþĉng rễ 

là 212,90 g/cây chiếm 24,15% tổng khối lþĉng 

chçt khô (Bâng 6). 

 Che sáng 25% cho nëng suçt cao nhçt  

(6,4 tçn/ha), tiếp đến là che sáng 50% (5,6 tçn/ha) 

và thçp nhçt là không che sáng (5,5 tçn/ha). Tuy 

nhiên, să khác biệt giĂa CS1 và CS3 là không 

đáng kể, tþĄng đþĄng nhau ć độ tin cêy 95%. 

Theo nghiên cĀu cûa Dragana & cs. (2023) cho 

rìng che sáng có ânh hþćng đáng kể đến sinh 

trþćng và nëng suçt, hàm lþĉng hoät chçt một số 

cây dþĉc liệu. Cý thể che sáng có tác động tích 

căc đến cây họ bäc hà (Lamiaceae), đặc biệt là tía 

tô đçt (Melissa officinalis L.). Việc che bóng 40% 

có thể giúp tëng hàm lþĉng và thay đổi thành 

phæn tinh dæu theo hþĆng nâng cao hoät tính 

sinh học cý thể nhþ khâ nëng chống oxy hóa và 

kháng khuèn. Kết quâ nghiên cĀu này là cĄ sć để 

xác đðnh các biện pháp kč thuêt trồng cho cây 

đinh lëng cho nëng suçt dþĉc liệu cao. 

4. KẾT LUẬN 

Che phû bìng rĄm rä giúp cây phát triển 

đồng đều, tëng chiều cao, số nhánh, số lá và 

khối lþĉng rễ. Sau 3 nëm, nëng suçt dþĉc liệu 

đät 6,3 tçn/ha, cao hĄn so vĆiche phû nilon  

(5,2 tçn/ha) và không che phû (5,7 tçn/ha). Che 

sáng ć mĀc 25% phù hĉp nhçt cho cåy đinh 

lëng. Chế độ này câi thiện chî số SPAD, thúc 

đèy quang hĉp và tëng tích lüy chçt khô. Sau 3 

nëm, rễ đät khối lþĉng 301,8 g/cåy, nëng suçt 

dþĉc liệu đät cao nhçt (6,4 tçn/ha).  
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